
STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
484 DH46FN001 Nguyễn Thanh Thiên An 07/07/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
485 DH46FN002 Phạm Hoàng Thiên Ân 22/05/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
486 DH46FN001 Nguyễn Thanh Ngọc Ánh 19/10/2002 CQ TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
487 DH46FN001 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 01/11/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
488 DH46FN001 Nguyễn Phúc Bảo 25/02/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
489 DH46FN002 Cao Phạm Chí 03/11/2002 CQ TCDN KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625
490 DH46FN001 Mai Thị Hồng Đào 17/10/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
491 DH46FN001 Nguyễn Thị Đào 20/02/2002 CQ TCDN HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
492 DH46FN002 Trương Thị Kiều Diễm 14/02/2002 CQ TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
493 DH46FN001 Trần Phương Dung 12/11/2002 CQ TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
494 DH46FN001 Bùi Thúy Duyên 24/10/2002 CQ TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
495 DH46FN002 Hồ Thị Ngọc Duyên 03/09/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
496 DH46FN001 Lê Đoàn Mỹ Duyên 28/04/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
497 DH46FN001 Lê Phạm Hạnh Duyên 16/03/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
498 DH46FN002 Nguyễn Thị Minh Duyên 30/01/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
499 DH46FN001 Đặng Thị Thanh Giang 23/10/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
500 DH46FN002 Khuất Hương Giang 20/04/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
501 DH46FN002 Nguyễn Thị Hương Giang 14/10/2002 CQ TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
502 DH46LH001 Lê Đỗ Gia Hân 14/06/2002 CQ TCDN HKDN ThS.Nguyễn Trí Minh 0913733759
503 DH46FN002 Phạm Phúc Hậu 19/11/2001 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
504 DH46FN002 Nguyễn Hữu Hòa 28/05/2001 CQ TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
505 DH46FN001 Hồng Duy Huy 01/12/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
506 DH46FN002 Huỳnh Minh Khải 05/06/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
507 DH46FN001 Nguyễn Thị Cẩm Khuyến 06/12/2002 CQ TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
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STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
508 DH46FN001 Phan Phương Lam 15/12/2002 CQ TCDN HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
509 DH46FN001 Bùi Hà Linh 28/12/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
510 DH46FN001 Lê Thị Phương Linh 29/09/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
511 DH46FN002 Phan Phương Linh 01/09/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
512 DH46FN002 Trần Lê Phương Linh 26/01/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
513 DH46FN002 Trần Thị Mỹ Linh 13/09/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
514 DH46FN002 Nguyễn Hoàng Hải Luân 06/10/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
515 DH46FN002 Võ Thành Luân 30/11/2002 CQ TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
516 DH46FN001 Nguyễn Tấn Lực 04/08/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
517 DH46FN001 Nguyễn Hương Ly 26/09/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
518 DH46FN002 Trương Lê Bảo Ly 26/03/2002 CQ TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
519 DH46FN001 Bùi Quỳnh Mai 20/03/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
520 DH46FN002 Nguyễn Thị Hà Mi 01/04/2002 CQ TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
521 DH46FN001 Nguyễn Huyền My 22/09/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
522 DH46FN002 Kiều Việt Mỹ 22/04/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
523 DH46FN002 Võ Thị Lê Na 15/02/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
524 DH46FN002 Giang Thúy Nga 12/09/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
525 DH46FN002 Huỳnh Hoàng Ngân 09/11/2002 CQ TCDN KLTN PGS.TS. Lê Thị Phương Vy 0933542255
526 DH46FN001 Hồ Võ Thúy Nghi 12/05/2002 CQ TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
527 DH46FN002 Đỗ Trung Nghĩa 27/04/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
528 DH46FN001 Nguyễn Hoàng Yến Ngọc 07/03/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
529 DH46FN001 Trần Thị Kim Ngọc 01/01/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
530 DH46FN001 Phạm Thị Thủy Nguyên 08/04/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
531 DH46FN001 Phan Thanh Thiện Nhã 05/06/2002 CQ TCDN KLTN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
532 DH46FN002 Nguyễn Đăng Nhật 10/11/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
533 DH46FN001 Hồ Phạm Yến Nhi 01/05/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
534 DH46FN002 Nguyễn Huỳnh Ái Nhi 29/10/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Dương Kha 0903000074
535 DH46FN002 Nguyễn Thị Yến Nhi 09/11/2002 CQ TCDN KLTN GS.TS. Trần Ngọc Thơ 0913801625



STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
536 DH46FN001 Tô Minh Nhớ 05/10/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trần Hoài Nam 0392361589
537 DH46FN001 Nguyễn Hoàng Oanh 14/06/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
538 DH46FN001 Đoàn Quốc Phong 10/02/2002 CQ TCDN HKDN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
539 DH46FN002 Lâm Hồng Phúc 21/02/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
540 DH46FN002 Trần Minh Phúc 21/11/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
541 DH46FN002 Nguyễn Thanh Phước 28/08/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
542 DH44AV003 Lê Ngọc Yến Phương 06/09/2000 CQ TCDN KLTN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
543 DH46FN001 Trần Đỗ Ngọc Phương 06/12/2002 CQ TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
544 DH46FN001 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 19/01/2002 CQ TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
545 DH46FN002 Phạm Thị Như Quỳnh 22/08/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Văn Thiện Tâm 0935879397 
546 DH46FN002 Nguyễn Hồng Diễm Sương 30/06/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
547 DH46FN002 Phạm Phương Tâm 08/02/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Lê Thị Lanh 0903006691
548 DH46FN001 Lê Thị Phương Thảo 14/08/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Hoàng Thị Phương Anh 0973607230
549 DH46FN002 Lê Thị Thu Thảo 02/06/2002 CQ TCDN HKDN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
550 DH46FN001 Nguyễn Lê Thanh Thảo 21/10/2002 CQ TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Hồng Nhâm 0915258111
551 DH46FN001 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/12/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Trương Trung Tài 0986930377
552 DH46FN001 Trương Thị Thanh Thảo 10/11/2002 CQ TCDN HKDN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
553 DH46FN002 Võ Quỳnh Duy Thảo 20/09/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
554 DH46FN002 Trần Thị Hoài Thương 17/09/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Phùng Đức Nam 0908244577
555 DH46FN001 Lương Thị Ánh Thùy 08/02/2002 CQ TCDN HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
556 DH46FN001 Ngô Thị Linh Thùy 15/01/2002 CQ TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
557 DH46FN002 Trần Lệ Mộng Thùy 06/10/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
558 DH46FN002 Đoàn Bảo Thy 20/11/2002 CQ TCDN HKDN TS.Huỳnh Thị Cẩm Hà 0908531301
559 DH46FN002 Phan Lê Mỹ Tiên 08/11/2002 CQ TCDN KLTN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
560 DH46FN002 Huỳnh Ngọc Bích Trâm 15/11/2002 CQ TCDN KLTN TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên 0903043448
561 DH46FN002 Lê Thị Huỳnh Trâm 06/01/2002 CQ TCDN KLTN PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh 0903359652
562 DH46FN001 Đặng Trần Bảo Trân 18/07/2002 CQ TCDN HKDN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
563 DH46FN001 Đoàn Thị Thùy Trang 24/08/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227



STT Lớp Họ Tên Ngày sinh Hệ Ngành Hình thứcNgôn ngữ GVHD Số điện thoại
564 DH46FN002 Lê Thị Thu Trang 14/10/2001 CQ TCDN KLTN ThS. Nguyễn Triều Đông 091 3029695
565 DH46FN002 Nguyễn Hoàng Thùy Trang 16/10/2002 CQ TCDN HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
566 DH46FN001 Nguyễn Thu Trang 02/01/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
567 DH46FN001 Nguyễn Trọng Trí 21/12/2002 CQ TCDN HKDN TS. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm 0987156227
568 DH46FN002 Võ Đức Trí 12/11/2002 CQ TCDN KLTN TS. Lê Đạt Chí 0974131177
569 DH46FN002 Phạm Lê Phương Trinh 10/08/2002 CQ TCDN KLTN TS. Hoàng Thị Phương Thảo 0909980105
570 DH46FN002 Vũ Nguyễn Thanh Trúc 13/09/2002 CQ TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
571 DH46FN002 Huỳnh Phước Trung 19/08/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Tô Công Nguyên Bảo 0983548224
572 DH46FN002 Đặng Anh Tuấn 02/12/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
573 DH46FN001 Nguyễn Lệ Uyên 02/02/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
574 DH46FN001 Trần Thị Thu Uyên 15/12/2002 CQ TCDN HKDN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
575 DH46FN002 Nguyễn Hoàng Văn 24/05/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
576 DH46FN001 Lê Thị Thanh Vân 02/03/2002 CQ TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
577 DH46FN001 Nguyễn Ngọc Tường Vân 19/01/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Lê Văn Tám 0903752552
578 DH46FN002 Nguyễn Thị Thảo Vân 13/05/2002 CQ TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
579 DH46FN001 Nguyễn Hồ Tường Vi 11/11/2002 CQ TCDN KLTN ThS. Lương Thị Thảo 0989676450
580 DH46FN001 Ngũ Nguyên Vũ 21/11/2002 CQ TCDN HKDN ThS. Dương Kha 0903000074
581 DH46FN001 Nguyễn Lê Vy 14/04/2002 CQ TCDN KLTN TS. Quách Doanh Nghiệp 0903710323
582 DH46FN002 Mai Anh Xuân 01/01/2002 CQ TCDN HKDN PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hoa 0903878807
583 DH46FN001 Đỗ Hoàng Ý 12/02/2002 CQ TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446
584 DH46FN002 Lê Võ Kim Yến 24/03/2002 CQ TCDN KLTN TS.Lê Thị Hồng Minh 0919045446


